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ST

T 
Họ và tên  

Ngày tháng 

năm sinh  

Na

m 
Nữ Địa chỉ gia đình  Họ tên bố Họ tên  mẹ  

1 Lê Hà An 06.04.2019   x 515 K3- Tòa Kapak   Lê Thị Trang Nhung 

2 Nghiêm Tuệ Anh 08.05.2018   x P407-K3-Ther  park Nghiêm Văn Sinh Nguyễn Thị Thủy 

3 Phạm Đan Anh 2/24/2018   x 
P2510-CT2-

Therkap 
Phạm Đức Anh Bùi Thị Thuyên 

4 Nguyễn Ngọc Ánh 05.05.2018   x Tổ 4 - Phú La Nguyễn Xuân An Phùng Thị Quỳnh 

5 Nguyễn Gia Bảo 15.08.2018 x   Tổ 8 - Phú La Nguyễn Tuấn Anh Phạm Hải Yến 

6 Nguyễn Diệp Chi 09.03.2018   x Tổ 5 - Phú La 
Nguyễn Xuân 

Dương 
Nguyễn Thị Khuyên 

7 Phùng Minh Chí  12/13/2018 x   Tổ 6 - Phú La Phùng Khắc Bình 
Đỗ Thị Hồng 

Chuyên    

8 Nguyễn Ngọc Diệp 24.02.2018   x Tổ 5 - Phú La Nguyễn Long Giang Ng Thị Việt Bằng 

9 Bùi Vũ Minh Đức 06.02.2018 x   
P2106- K1- 

Therkapark 
Bùi Mạnh Tiến Vũ Thị Thanh 

10 Đỗ Quang Dũng 11/16/2018 x   Tổ 6 - Phú La Đỗ Ngọc Anh 
Nguyễn Phương 

Liên 

11 Hoàng Anh Dũng 14.12.2018 x   
P1502 - K2 - 

Therkapar 
Hoàng Văn Thúy Nguyễn Thị Long 

12 Nguyễn Mạnh Dũng 12/22/2018 x   Tổ 3 - Phú La Nguyễn Văn Hào Nguyễn Thị Ngân 

13 Nguyễn  Phúc An Duy 7/16/2018 x   
Số 30-TT20 - 

ĐTVP 
Nguyễn Hải Nam Hoàng Thị Hòa 

14 Phạm Mỹ Duyên 11/9/2018 x   Số 78-TT3 - ĐTVP Phạm Quang Hưng Lê Thị Thủy 

15  Đỗ Trương Gia Hân 22.10.2018   x Tổ  8 - Phú La  Đỗ Văn Hà Trương Thị Hằng 

16 Đinh Ngọc Gia Hân 1/18/2018   x P1215-CT2A Đinh Văn Hợp Đinh Thị Quỳnh 

17 Trương Ngọc Hân 31.03.2018   x 
P304- CT2- The 

rkapark 
Trương Văn Minh Ng Thi Thu Huyền 

18 Đào Gia Hưng 7/3/2018 x   Tổ 4 - Phú La Đào Bá Tru Phạm Thị Hòa 

19 Đỗ Minh Khôi 6/30/2018   x Tổ 6 - Phú La Đỗ Mạnh Đạt Vũ Thị Hải Yến 

20 Nguyễn  Hà Nhật Mai 14.03.2018   x Tổ 4 - Phú La Nguyễn Tuấn Đạt Trần Thị Nga 

21 Đỗ Trà My 6/30/2018   x Tổ 6 - Phú La Đỗ Mạnh Đạt Vũ Thị Hải Yến 

22 Phạm Như Hải Nam 
11/17/201

8 
x   P510-K1- Thẻkap Phạm Như Hùng Nguyễn Thị Oanh 

23 Ngô Nhân Phúc 6/12/2018 x   Tổ 1 - Phú La Ngô Quang Tráng Vũ Thị Nhài 

24 Vũ Xuân Phúc 8/12/2018 x   
P3817-V1 - 

victoriA 
Vũ Xuân Huy Ng Thị Ngọc Thúy 

25 Lại Trần An Phương 9/5/2018   x 
P2604-CT12- 

ĐTVP 
Lại Văn Hà 

Trần Thị Hoàng 

Yến 

26 Đỗ Minh Quân 7/9/2018 x   P2414-K1-Therkap Đỗ Huy Hùng Nguyễn Thị Tâm 

27 Trịnh Như Quỳnh 15.9.2018   x Tổ 5 - Phú La Trịnh Xuân Chí Lê Minh Thúy 



28 Lại Phương Thảo 27/12/208   x P3805-V3 - ĐTVP Lại Văn Bình Phạm Thị Bưởi 

29 Nguyễn Minh Thư 6/13/2018   x 
174-N14-LK41-

ĐTVP 
Nguyễn Mạnh Hùng Ngô Thị Thu 

30 Vương Quỳnh Trang 08.02.2019   x Tổ 7 - Phú La Vương Toàn Dương Chu Thi Hải Yến 

31 Hà Minh Tuệ 7/29/2018 x   Tổ 3 - Phú La Hà Xuân Bách Ng Thị Mai Anh 

 


